
Biểu số 01
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN, XẾP HẠNG SẢN PHẨM
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP (ĐỢT 1) TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:  321/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Số
TT Tên các sản phẩm Chủ thể Địa chỉ Xếp hạng

I ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG LẠI

1 Huyện Yên Sơn

 - Chè xanh Ngọc Thuý Nõn Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh Xã Mỹ Bằng 4 sao

 - Trà Ngọc Thuý Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh Xã Mỹ Bằng 4 sao

2 Huyện Chiêm Hóa

 - Bánh gai Chiêm Hoá Hợp tác xã nông lâm nghiệp Đồng Lộc Thị trấn Vĩnh Lộc 4 sao

3 Thành phố Tuyên Quang

 - Mật ong Hương rừng Hợp tác xã chăn nuôi ong Phong Thổ xã An Khang Xã An Khang 4 sao

II ĐÁNH GIA NÂNG HẠNG 3 SAO LÊN HẠNG 4 SAO

1 Huyện Na Hang

 - Chè Shan Tuyết loại 1 tôm 2 lá Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái, huyện Na Hang Xã Hồng Thái 4 sao

2 Thành phố Tuyên Quang

 - Mật ong Hoa rừng Hợp tác xã chăn nuôi ong Phong Thổ xã An Khang Xã An Khang 4 sao
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Biểu số 02

KINH PHÍ
 Chi giải thưởng cho chủ thể có sản phẩm OCOP nâng hạng 3 sao lên hạng 4 sao (đợt 1)

tỉnh Tuyên Quang năm 2024

(Kèm theo Quyết định số: 321/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
ĐVT: Nghìn đồng

Số TT Tên sản phẩm Chủ thể Mức hỗ
trợ 

Tổng kinh
phí hỗ trợ

Trong đó

Nguồn vốn sự nghiệp
Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông

thôn mới, năm 2024

Nguồn ngân sách
tỉnh

1 Chè Shan Tuyết loại 1 tôm 2 lá Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái, huyện
Na Hang 10.000 10.000 2.000 8.000 

2 Mật ong Hoa rừng Hợp tác xã chăn nuôi ong Phong Thổ xã
An Khang, thành phố Tuyên Quang. 10.000 10.000 2.000 8.000 

Tổng 20.000 4.000 16.000 
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